	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	             Số:         /TTr-UBND

	Thanh Hóa, ngày       tháng 01 năm 2025


TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-HĐND ngày …/01/2025 của Thường trực HĐND tỉnh về xây dựng Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số …./TTr-STC ngày  …./01/2025, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ điểm đ khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: “Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “UBND tỉnh có trách nhiệm đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh được gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định.”


Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa: “1. Việc sử dụng nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.”


2. Cơ sở thực tiễn

Trước ngày 11/9/2024, Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ, nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các địa phương, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất lúa nhằm bảo vệ ổn định diện tích đất trồng lúa, nhân rộng các mô hình sản xuất lúa tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện đời sống của nông dân. 

Đến ngày 11/9/2024, Chính Phủ ban hành Nghị định số 112/2024/NĐ-CP thay thế Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019, theo đó, căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ các hoạt động sản xuất lúa tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính Phủ.

Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên và điều kiện thực tế của địa phương, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, pham vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là đúng thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

- Phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 

- Đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách của địa phương.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Tại Công văn số 16024/UBND-NN ngày 29/10/2024 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8043/TTr-STC ngày 31/12/2024, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 03/01/2025 trình Thường trực Hội đồng nhân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


3. Ngày  14/01/2025, Thường trực HĐND tỉnh có Quyết định số 37/QĐ-HĐND về việc xây dựng Nghị Quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4. Ngày …./01/2025, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số …./UBND-KTTC: Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, Quyết định số …./QĐ-HĐND ngày …01/2025 của Thường trực HĐND tỉnh, tham mưu xây dựng Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm 06 Điều, như sau :

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 


- Điều 2. Đối tượng áp dụng.

- Điều 3: Nguyên tắc hỗ trợ.
 
- Điều 4. Nội dung và định mức hỗ trợ

- Điều 5. Tổ chức thực hiện. 


- Điều 6. Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị Quyết: 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Điều 2. Đối tượng áp dụng 


Cơ quan nhà nước; người sử dụng đất trồng lúa và các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định tại Điều 1 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

- Sử dụng nguồn thu do người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định khoản 1 Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ để phân bổ, bố trí sử dụng cho mục đích bổ sung diện tích chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa

 - Hàng năm, căn cứ nguồn thu, định mức quy định tại khoản 4 Điều này và tình hình thực tế địa phương, giao UBND huyện, thị xã thành phố xây dựng dự toán kinh phí làm cơ sở để UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phân bổ kinh phí cho các địa phương để thực hiện theo quy định.
- Các cơ quan, tổ chức, người sử dụng đất trồng lúa sử dụng kinh phí đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật đất đai và các quy định khác của pháp luật đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 4. Nội dung và định mức hỗ trợ
- Hỗ trợ chi phí sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP.
- Hỗ trợ chi phí sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.
- Hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa.
- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới, phục tráng các giống lúa bản địa có chất lượng tại địa phương
- Hỗ trợ đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực sản xuất lúa.
- Hỗ trợ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng: hồ chứa, đập, trạm bơm, cống, kênh mương và công trình đê địa phương (đê cấp IV, V) trên địa bàn xã.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Nguồn kinh phí do người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./
	Nơi nhận:
- Như trên;

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTC.
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